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PHỤ LỤC II-L
Sửa đổi quy hoạch hệ thống đường huyện của thành phố Biên Hòa
(Kèm theo Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của HĐND tỉnh)
	STT
	Tên đường
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Quy hoạch đến năm 2030

	
	
	
	
	Dài
(km)
	Chiều rộng
(m)
	Cấp
	Lộ 
giới
	Đến 2020
	2021 - 2025
	2026 - 2030

	
	
	
	
	
	
	
	
	Chiều dài (km)
	Kinh phí

(tỷ đồng)
	Chiều dài (km)
	Kinh phí

(tỷ đồng)
	Chiều dài (km)
	Kinh phí

(tỷ đồng)

	
	
	
	
	
	Mặt
	Nền
	
	
	Nâng cấp
	Làm mới
	
	Nâng cấp
	Làm mới
	
	Nâng cấp
	Làm mới
	

	I
	Hệ thống đường huyện hiện hữu
	48,9
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đ.HL.21
	QL.51
	Ranh xã Tam An
	5,6
	Theo quy hoạch xây dựng đô thị Biên Hòa

Theo quy hoạch xây dựng đô thị Biên Hòa



	2
	Đ. Hà Nam
	QL.51
	Đ. Hương Lộ 21
	
	

	3
	Đ. Lý Nhân Tông
	QL.51
	Đ. Hương Lộ 21
	2,9
	

	4
	Đ. Hương lộ 2
	QL.51
	Đ. Hương Lộ 21
	10,7
	

	 
	Đoạn 1
	QL.51
	Ranh xã Long Hưng - Tam Phước
	 
	

	 
	Đoạn 2
	Ranh xã Long Hưng - Tam Phước
	Đ. Hương Lộ 21
	 
	

	5
	Đ. Đinh Quang Ân
	QL.51
	Đ. Bình Minh - Giang Điền
	10,2
	

	 
	Đoạn 1
	QL.51
	Đ. Thành Thái
	 
	

	 
	Đoạn 2
	Đ. Thành Thái
	Đ. Bình Minh - Giang Điền
	 
	

	6
	Đ. Thành Thái
	Thiền viện Phước Sơn
	ĐT. Chất Thải Rắn
	9,3
	

	 
	Đoạn 1
	Thiền viện Phước Sơn
	Cầu Sông Buông
	 
	

	 
	Đoạn 2
	Cầu Sông Buông
	ĐT. Chất thải rắn
	 
	

	7
	Đ. Phạm Văn Diêu
	Đ. Bùi Hữu Nghĩa
	Ranh Bình Dương
	2,1
	

	8
	Đ. Đỗ Văn Thi
	Đ. Nguyễn Tri Phương
	Bến đò
	3,0
	

	9
	Đ. Đặng Văn Trơn
	Đ. Đỗ Văn Thi
	Đ. Cầu Bửu Hòa
	2,3
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